ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC

A. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC

I. Thế nào là dạy học hợp tác?

Ở nhiều môn học khác nhau, phương pháp dạy học hợp tác có một số tên gọi khác nhau là: học tập hợp tác, dạy học theo nhóm, thảo luận nhóm… Tùy theo góc độ sử dụng, mà xếp dạy học hợp tác là phương pháp dạy học hoặc  hình thức tổ chức dạy học hoặc phương  thức dạy học theo nghĩa rộng.  

Từ một số quan niệm tương đồng về phương pháp học tập hợp tác hay phương pháp dạy học hợp tác, chúng tôi chọn khái niệm sau:

Trong dạy học hợp tác, giáo viên tổ chức cho HS thành những nhóm nhỏ để học sinh cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong một thời gian nhất định. Trong nhóm, dưới sự chỉ đạo của nhóm trưởng, học sinh kết hợp giữa làm việc cá nhân, làm việc theo cặp, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác cùng nhau trong nhóm..

Những nhiệm vụ học tập giao cho học sinh cần phải khuyến khích sự phối hợp lẫn nhau và các học sinh phải đạt được mức độ thành thạo nhất định khi làm việc cùng nhau. 

Các nhiệm vụ này cũng giúp nâng cao mối quan hệ giữa các học sinh. Học sinh học cách chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau, phối hợp hoạt động theo nhóm nhỏ, giúp tạo cơ hội nhiều hơn cho học tập có sự phân hóa. 

Hoạt động hợp tác trong nhóm học sinh cần thể hiện được 5 yếu tố sau đây:

- Có sự phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực: Kết quả của cả nhóm chỉ có được khi có sự hợp tác làm việc, chia sẻ của tất cả các thành viên trong nhóm.

Mỗi thành viên hoặc cặp thành viên được giao một phần nhiệm vụ chung của nhóm. Kết quả của nhóm  được tạo ra khi kết hợp tất cả kết quả của các thành viên.

- Thể hiện trách nhiệm cá nhân: Mỗi cá nhân đều được phân công trách nhiệm thực hiện một phần của công việc và tích cực làm việc để đóng góp vào kết quả chung. Tránh tình trạng chỉ nhóm trưởng và thư kí làm việc và ý kiến được tôn trọng còn các thành viên khác không làm việc hoặc không được sử dụng kết quả.  

- Khuyến khích sự tương tác: Trong quá trình hợp tác cần có sự trao đổi, chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm để tạo thành ý kiến chung của nhóm.

- Rèn luyện các kỹ năng xã hội: Tất cả các thành viên đều có cơ hội để rèn kĩ năng như: lắng nghe tích cực, đặt câu hỏi, đưa thông tin phản hồi tích cực, thuyết phục, ra quyết định…

- Kĩ năng đánh giá: Cả nhóm học sinh thường xuyên rà soát công việc đang làm “Chúng ta đang làm như thế nào?” và kết quả ra sao. Học sinh có thể đưa ra ý kiến nhận định đúng hoặc sai, tốt hoặc chưa tốt để góp phần hoàn thiện các hoạt động và kết quả của nhóm.

II. Quy trình thực hiện dạy học hợp tác 

Bước 1. Chọn nội dung và nhiệm vụ phù hợp

Trong thực tế dạy học, tổ chức HS học tập hợp tác là cần thiết, có hiệu quả khi:

- Nhiệm vụ học tập tương đối cần nhiều thời gian để thực hiện.

- Nhiệm vụ học tập có tính chất tương đối khó khăn hoặc rất khó khăn.

Và do đó cần huy động kinh nghiệm của nhiều học sinh, cần chia sẻ nhiệm vụ cho một số học sinh hoặc cần có ý kiến tranh luận, thảo luận để thống nhất một vấn đề có nhiều cách hiểu khác nhau hoặc có ý kiến đa dạng, phong phú...

Với nội dung đơn giản, dễ dàng thì tổ chức học sinh học tập hợp tác sẽ lãng phí thời gian và không có hiệu quả.

Có những bài học hoặc nhiệm vụ có thể thực hiện hoàn toàn theo nhóm. Tuy nhiên có những bài học/ nhiệm vụ thì chỉ có một phần sẽ thực hiện học theo nhóm.

Do đó người giáo viên cần căn cứ vào đặc điểm dạy học hợp tác để lựa chọn nội dung cho phù hợp.

Bước 2. Thiết kế kế hoạch bài học để dạy học hợp tác

Sau khi đã lựa chọn nội dung và nhiệm vụ phù hợp, bước tiếp theo là thiết kế các hoạt động của giáo viên và học sinh nhằm đạt được mục tiêu của bài học/ nhiệm vụ.

Giáo viên cần xác định cả bài học đều thực hiện theo nhóm hay đến một thời điểm nhất định mới tổ chức học nhóm.

Giáo viên cần xác định rõ cách tổ chức nhóm: Theo trình độ học sinh, theo ngẫu nhiên, theo sở trường của học sinh hoặc một tiêu chí xác định nào khác.

Giáo viên cần quán triệt ngay việc dạy học hợp tác từ mục tiêu của bài, các phương pháp dạy học chủ yếu đến  tiến trình dạy học và  tổ chức các hoạt động của HS.

Mục tiêu của bài học thường bao gồm: Mục tiêu đạt được về kiến thức, kĩ năng cơ bản của bài học/ nhiệm vụ cụ thể và thêm vào đó là mục tiêu về kĩ năng xã hội  có thể đạt được cụ thể là kĩ năng hợp tác. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng đạt được kĩ năng xã hội mà phụ thuộc vào nội dung, thời gian và phạm vi hoạt động cụ thể. 

Xác định phương pháp dạy học chủ yếu: dạy và học hợp tác cần kết hợp với phương pháp khác, thí dụ như : phương pháp thí nghiệm, giải quyết vấn đề, sử dụng phương tiện dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin…

Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ: Đảm bảo phù hợp để tạo điều kiện cho mỗi nhóm học sinh hoạt động. GV đưa ra danh mục các thiết bị, dụng cụ. Giáo viên có thể chuẩn bị là chính nhưng cần huy động HS chuẩn bị hoặc tự làm hoặc khai thác từ các nguồn khác nhau.

Hoạt động của GV và HS : Cần thiết kế  hoạt động nhóm một cách cụ thể. Ví dụ hoạt động của giáo viên là: Tạo ra nhiệm vụ phù hợp với khả năng của học sinh, nêu mục đích, nhiệm vụ của nhóm, cách chia nhóm, phân công nhóm trưởng thư kí và nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nhóm nếu học sinh chưa quen với phương pháp học tập này. Sẽ là không cần thiết nếu học sinh đã quen và làm việc có nề nếp rồi. 

Thiết kế các phiếu giao việc tạo điều kiện HS có thể dễ dàng nắm bắt nhiệm vụ và thể hiện rõ kết quả hoạt động của cá nhân hoặc của cả nhóm.

Chú ý xác định thời gian phù hợp cho hoạt động nhóm để nhóm thực hiện có hiệu quả tránh hình thức (Giao nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn nên không thể hiện rõ hoạt động nhóm mà chỉ là kết quả của 1-2 cá nhân).

Cần thiết kế các hoạt động độc lập, theo cặp theo nhóm của học sinh và nhiệm vụ hướng dẫn theo dõi hỗ trợ tương ứng của giáo viên để tạo ra kết quả nhận thức phù hợp.

 Thiết kế nhiệm vụ củng cố, đánh giá: Giáo viên cần dự kiến cách thức tổ chức đánh giá/ cho điểm cho mỗi nhóm và thành viên trong nhóm học sinh: Tổ chức đánh giá trong một nhóm về sự đóng góp của mỗi thành viên, tạo điều kiện cho đại diện nhóm trình bày kết quả, nhận xét đánh giá giữa các nhóm…

Giáo viên có thể thiết kế thêm một số bài tập củng cố chung hoặc trò chơi theo nhóm giúp HS học tích cực và thoải mái nhưng cần phù hợp với thời gian của lớp học.

Giáo viên cần thiết kế phiếu bài tập củng cố, đánh giá phù hợp tạo điều kiện HS thấy rõ kết quả của cá nhân, nhóm.

Bước 3. Tổ chức dạy học hợp tác

Các bước chung của việc tổ chức dạy học hợp tác thường như sau:
Đầu tiên giáo viên nêu nhiệm vụ học tập hoặc nêu vấn đề cần tìm hiểu và nêu phương pháp học tập cho toàn lớp. Các hoạt động tiếp theo có thể là :

- Phân công nhóm học tập và bố trí vị trí nhóm phù hợp theo thiết kế.: Nhóm trưởng, thư kí và các thành viên. Tùy theo nhiệm vụ có thể có cách tổ chức khác nhau: cặp hai học sinh, nhóm  ba học sinh hoặc nhóm đông hơn 4-8 học sinh.

Với cặp đôi, nhóm ba, bốn học sinh có thể không cần thay đổi tổ chức vì có thể ngồi cùng bàn hoặc 2 bàn quay mặt vào nhau. Tuy nhiên với nhóm 6-8 học sinh sẽ thuận lợi hơn nếu được bố trí thành các nhóm riêng biệt và học sinh ngồi đối mặt với nhau để tạo ra sự tương tác trong quá trình học tập.

Tránh trường hợp phân 2 dãy bàn một nhóm  mà những học sinh bàn sau chỉ nhìn vào lưng của học sinh bàn trước.

Nên chú ý tạo điều kiện cho tất cả học sinh đều có thể tham gia vai trò là nhóm trưởng và thư kí qua các hoạt động để phát triển kĩ năng học tập và kĩ năng xã hội đồng đều cho HS.

- Giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm HS: Có thể giao cho mỗi nhóm HS một nhiệm vụ riêng biệt trong gói nhiệm vụ chung  hoặc tất cả các nhóm đều thực hiện nhiệm vụ như nhau. Giáo viên cần nêu rõ thời gian thực hiện và yêu cầu rõ sản phẩm của mỗi nhóm.

- Hướng dẫn hoạt động của nhóm HS : Nhóm trưởng điều khiển hoạt động nhóm:  học sinh hoạt động cá nhân, theo cặp, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận, thống nhất kết quả chung của nhóm, thư kí ghi kết quả của nhóm. Nhóm học sinh phân công đại diện trình bày kết quả trước lớp.

- GV theo dõi, điều khiển, hướng dẫn HS hoạt động nếu cần. Khi học sinh hoạt động nhóm có rất nhiều vấn đề có thể xảy ra, nhất là khi học sinh tiến hành thí nghiệm hoặc quan sát băng hình, giải quyết vấn đề… Do đó giáo viên cần quan sát bao quát, đi tới các nhóm để hướng dẫn, hỗ trợ học sinh nếu cần. Nếu thảo luận của nhóm học sinh không đi vào trọng tâm hoặc tranh luận thiếu hợp tác thì giáo viên cũng cần có mặt để định hướng, điều chỉnh hoạt động của nhóm.

- Tổ chức HS báo cáo kết quả và đánh giá:  Giáo viên yêu cầu mỗi nhóm sẽ hoàn thiện kết quả của nhóm và cử đại diện nhóm báo cáo kết quả chia sẻ kinh nghiệm với nhóm khác. Giáo viên yêu cầu học sinh lắng nghe, nhận  xét, bổ sung và hoàn thiện. Nếu giáo viên không quán triệt từ đầu, nhiều học sinh không chú ý lắng nghe kết quả của nhóm bạn gây mất trật tự  thì sẽ mất khả năng chia sẻ kinh nghiệm trong học tập hợp tác, làm giảm hiệu quả hợp tác. GV hướng dẫn HS lắng nghe và phản hồi tích cực để mỗi HS sẽ thấy được những kết quả tốt cần học tập và những hạn chế cần chia sẻ để hoàn thiện tốt hơn.

- GV nhận xét đánh giá và chốt lại kiến thức cần lĩnh hội : Sau khi HS báo cáo và tự đánh giá, giáo viên có thể nêu vấn đề  cho HS giải quyết để làm sâu sắc kiến thức hoặc củng cố kĩ năng. Nếu HS đã làm đúng và đầy đủ nhiệm vụ được giao thì giáo viên nêu tóm tắt kiến thức cơ bản nhất,  tránh tình trạng giáo viên lại nêu lại toàn bộ các vấn đề HS đã trình bày  làm mất thời gian.

III. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:  Dạy học hợp tác khi hình thành kiến thức mới thông qua thí nghiệm môn Hoá học. 
Có thể nêu một số nhiệm vụ trong nhóm học sinh như sau:

Tổ chức nghiên cứu thí nghiệm theo nhóm bàn HS hoặc nhóm 6-8HS.

	Các thành viên
	Nhiệm vụ

	Nhóm trưởng
	Nhận nhiệm vụ, phân công, điều khiển, kết luận chung. Báo cáo kết quả

	Thư kí
	Ghi chép kết quả

	Các thành viện
	Dự đoán: Hiện tượng xảy ra? Phải dùng thí nghiệm để kiểm tra dự đoán nào là đúng.

	Thành viên 1, 2, 3...
	Quan sát hiện tượng

	Thành viên 1, 2, 3...
	Mỗi hoặc hai thành viên thực hiện một thí nghiệm

	Các thành viên
	Quan sát, chi chép  hiện tượng xảy ra

Giải thích, dự đoán nêu hiện tượng, rút ra nhận xét.

	Nhóm trưởng
	Kết luận vấn đề 

Đại diện nhóm báo cáo kết quả

	Các thành viên  
	Tham gia thảo luận toàn lớp.

Hoàn chỉnh kết luận


Ví dụ 2: Tổ chức học  hợp tác trong dạy học theo dự án: Trong dạy và  học theo dự án, hoạt động nhóm có vai trò quan trọng. Học sinh cần thể hiện rõ trách nhiệm cá nhân và sự hợp tác chặt chẽ thì mới hoàn thành nhiệm vụ của dự án hoặc tiểu dự án của mỗi nhóm. 

Mỗi nhóm được hình thành do nhu cầu, sở thích và năng lực về mỗi vấn đề đặt ra và có sự hướng dẫn điều chỉnh của giáo viên. Ví dụ khi nghiên cứu dự án" Ô nhiễm nước, nhóm 1 gồm những học sinh cùng có nguyện vọng tìm hiểu thế nào là nước bị ô nhiễm, nhóm 2 là tập hợp các HS cùng có nguyện vọng tìm hiểu về nguyên nhân nước bị ô nhiễm, nhóm 3 là tập hợp các học sinh cùng có nguyện vọng tìm hiểu về biện pháp xử lí nước bị ô nhiễm...
Ví dụ 3: Tổ chức dạy học hợp  tác khi giải quyết vấn đề

Một số vấn đề đặt  trong khi học tập hoặc nảy sinh trong quá trình học tập cũng cần sự hợp tác làm việc theo nhóm. Ví dụ tại sao Việt Nam có khí hậu nhiệt đới, gió mùa? Tại sao khi rừng đầu nguồn bị tàn phá lại gây lũ lụt? Tại sao khí SO2, NO2 lại là nguyên nhân gây hiện tượng mưa axit.. Với những vấn đề đặt ra đó cũng cần có sự thảo luận giữa các học sinh trong nhóm để rút ra kết luận.

IV. Ưu điểm và hạn chế 

1. Ưu điểm

Thực hiện dạy học hợp tác giúp học sinh tích cực chủ động trong hoạt động xây dựng kiến thức mới và hình thành rèn luyện các kĩ năng mà một học sinh khó có thể thực hiện được.

Do có sự hợp tác cùng làm việc và thảo luận nên nhóm học sinh có thể giải quyết được nhiệm vụ học tập có tính chất phức hợp, nhiệm vụ mà nếu cá nhân học sinh sẽ không thực hiện được trong thời gian nhất định ở lớp học hoặc sẽ không đủ khả năng thực hiện cá nhân.

 Giúp hình thành và phát triển năng lực tổ chức, năng lực hợp tác của học sinh trong hoạt động xã hội, đó là năng lực rất quan trọng cần bồi dưỡng và phát triển cho học sinh.

Trong học tập hợp tác, học sinh thay nhau làm nhóm trưởng giúp cho hình thành năng lực quản lí lãnh đạo của người lao động.

 Khuyến khích sự tương tác giữa các học sinh và rèn luyện các kỹ năng xã hội

Để thu được kết quả cao nhất từ hình thức học tập hợp tác, các học sinh phải rèn luyện kỹ năng xã hội của mình. Làm việc cùng nhau có nghĩa là các học sinh sẽ phải học cách hiểu người khác theo những cách khác nhau. Học sinh cũng sẽ phải học cách tin tưởng người khác, chấp nhận và hỗ trợ lẫn nhau. Học sinh sẽ phải học cách giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong trường hợp này, những kỹ năng hợp tác sẽ tạo ra những tình huống thực tế để áp dụng các kỹ năng vào thực tiễn.

 Tăng cường đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá trong nhóm.

Để góp phần làm tăng hiệu quả làm việc của nhóm, học sinh có thể tiến hành việc đánh giá định kỳ và thường xuyên về tiến độ thực hiện nhiệm vụ của mình đồng thời đánh giá đưa thông tin phản hồi cho nhóm bạn. Và do đó năng lực đánh giá và tự đánh giá của HS được bồi dưỡng và phát triển.

2. Hạn chế

Hiện nay, dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ cũng chưa được thực hiện rộng rãi do còn có một số hạn chế sau đây:

Không gian lớp học: Cần có không gian lớp học và sĩ số học sinh vừa phải từ 20-30 học sinh thì việc tổ chức học tập hợp tác mới hiệu quả. Trong trường hợp số học sinh trên 39 học sinh trở lên và không gian hạn hẹp thì việc tổ chức học tập hợp tác với nhóm 5- 8 học sinh có thể gặp khó khăn hơn.

Đòi hỏi thời gian cho học sinh hoạt động: Để thực hiện dạy học hợp tác cần thời gian cho mỗi cá nhân thực hiện và thời gian thảo luận để đưa ra ý kiến chung của nhóm  nên tốn thời gian hơn.

Phát triển học sinh không đồng đều

Việc học tập theo nhóm nhỏ dễ gây ỷ lại cho học sinh kém, lười học vì đã có một số học sinh giỏi làm việc và báo cáo kết quả.

(i) Trong khi một số học sinh nhanh chóng thể hiện năng lực lãnh đạo của mình thì một số học sinh lười sẽ không có cơ hội thể hiện nếu tổ chức không tốt. 

Hiệu quả không cao nếu tổ chức nhóm chỉ là hình thức

Nếu việc tổ chức học tập hợp tác mà giáo viên thiếu khả năng tổ chức, quản lí, học sinh chưa tự giác tích cực, chưa có kĩ năng hợp tác, chưa được tạo điều kiện về không gian , thời gian và nhiệm vụ không rõ ràng…thì việc học tập hợp tác sẽ chỉ tốn thời gian và hiệu quả thấp.

V. Điều kiện thực hiện có hiệu quả

Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ đạt hiệu quả cao khi có các điều kiện sau:

Nhiệm vụ học tập đủ khó để thực hiện dạy học hợp tác.
HS cần tự lực để giải quyết một nhiệm vụ học tập trọng tâm đòi hỏi có sự hợp tác làm việc của một nhóm học sinh. Ví dụ:

- Nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm để rút ra kết luận về tính chất của chất, về một hiện tượng, về điều kiện phản ứng, về nguyên nhân ….

- Nghiên cứu thảo luận để tìm ra lời giải một bài toán khó, một nhận xét, một kết luận đánh giá, biện pháp bảo vệ môi trường...


Không nên tổ chức học tập hợp tác với những nhiệm vụ đơn giản, ít khó khăn.

 Năng lực tổ chức và quản lí của GV: Giáo viên hiểu và có kĩ năng tổ chức học sinh làm việc cá nhân và hợp tác theo nhóm, đảm bảo học sinh được tư duy, được trình bày, được chia sẻ các kết quả.

Giáo viên tạo được các nhiệm vụ hấp dẫn và tạo ra những thử thách để học sinh  có thể chia sẽ ý kiến, phản hồi và hỗ trợ lẫn nhau là điều hết sức quan trọng tạo ra sự hợp tác có hiệu quả. 

 Năng lực HS: Học sinh  tự giác, tích cực, biết cách làm việc cá nhân và hợp tác thì mới tạo ra kết quả chung của nhóm tốt và mỗi cá nhân học được nhiều điều.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Đảm bảo các phương tiện, tài liệu đủ để học sinh hoạt động hiệu quả. Lớp học có thể bố trí cho học sinh ngồi theo các nhóm mặt đối mặt tạo điều kiện cho sự tương tác có hiệu quả.

 Thời gian hợp lí: Thời gian để học sinh được làm việc cá nhân, thảo luận chia sẻ và tạo sản phẩm chung cũng rất cần thiết để bảo đảm thành công của dạy học hợp tác.
B. GIÁO ÁN MINH HOẠ

Tiết 18.
Bài 12: PHÂN BÓN HÓA HỌC


A MỤC TIÊU:

1.Kiến thức

Trình bày được: 

- Khái niệm phân bón hóa học và  phân loại 

- Tính chất, ứng dụng, điều chế phân đạm, lân, kali, NPK và vi lượng.

Trọng tâm

- Biết thành phần hóa học của các loại phân đạm, phân lân, phân kali, phân phức hợp, tác dụng với cây trồng  và cách điều chế các loại phân này.
2.Kĩ năng

- Quan sát mẫu vật, làm thí nghiệm nhận biết một số phân bón hóa học. 

- Sử dụng an toàn, hiệu quả  một số phân bón hoá học.

- Tính khối lượng phân bón cần thiết để cung cấp một lượng nguyên tố dinh dưỡng
3.Thái độ
Rèn luyện tính cẩn thận, lòng yêu thích môn hóa và phương pháp học tập có hiệu quả

4. Định hướng năng lực cần hình thành

- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

- Năng lực làm việc độc lập.

- Năng lực tính toán hóa học.

5. Tích hợp bảo vệ môi trường .

+ Giúp học sinh biết được phân bón hóa học và vấn đề ô nhiễm môi trường nước, bạc màu đất và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Có ý thức sử dụng hợp lý, an toàn phân bón hóa học, giảm ô nhiễm môi trường nước và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

B. CHUẨN BỊ

1.Phương pháp: Hợp tác nhóm
2.Thiết bị:

GV: -Một số mẫu phân hóa học đang dùng hiện nay

       -Nhận biết một số loại phân bón hóa học.

HS: Học bài
C. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1. Ổn định lớp:
- Chia lớp thành 6 nhóm theo vị trí chỗ ngồi.
2. Bài mới:
	Hoạt động 1( 5 phút) : Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Tạo hứng thú và kích thích sự tò mò  của học sinh vào chủ đề học tập. Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu quả.

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

1. Trò chơi.( sử dụng kỉ thuật công não)
- GV cho học sinh đọc nhanh 4 thẻ, trên mỗi thẻ có nghi các từ: “Nước”; “Phân”; “Cần”; “Giống” (đưa không theo thứ tự) và thông báo đây là 4 yếu tố quan trọng nhất trong sản xuất nông nghiệp và đã được dân gian đúc kết thành kinh nghiệm thể hiện qua một câu tục ngữ. Hãy cho biết nội dung câu tục ngữ đó.
2. Yêu cầu hs đọc nội dung sgk cho biết.

- Nêu phân bón hoá học là gì? 
-Tại sao lại bón phân cho cây?

- Gồm có các loại phân bón hoá học chính nào?


	* Thưc hiện nhiệm vụ học tập

- Tập trung, có thể thảo luận và đưa ra đáp án.
“ Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”

* Báo cáo kết quả và thảo luận

- PBHH: là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất mùa màng.
- Bổ sung cho đất những nguyên tố dinh dưỡng. Đa lượng: N, P, K; trung lượng: Ca, Mg, S; vi lượng: B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.
- Có 3 loại chính: phân đạm, phân lân và phân kali.


	* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức

	Hoạt động 2 : (   35    phút): Hoạt động hình thành kiến thức
Mục tiêu: Trình bày được: 

- Khái niệm phân bón hóa học và  phân loại 

- Tính chất, ứng dụng, điều chế phân đạm, lân, kali, NPK và vi lượng.

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	* Hoạt động chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chia lớp thành 6 nhóm, nghiên cứu trong thời gian 15 phút
- Nghiên cứu về phân đạm
+ Cung cấp: ….?

+ Tác dụng: …..?

+ Độ dinh dưỡng: …..?

+ Phân loại
Đạm amoni

Đạm nitrat

Đạm ure

Tphan

Đ/che

- Nghiên cứu và tìm hiểu phân lân
+ Cung cấp ………………

+ Tác dụng ……………….

+ Độ dinh dưỡng đánh giá theo ……………

+ Nguyên liệu sản xuất: ………………

Phân loại:
Supe photphat

Phân lân nung chảy

Đơn

kép

Tphan

Pp sxuat

%P2O5
- Nghiên cứu tìm hiểu phân kali
+ Cung cấp ………………

+ Tác dụng ……………….

+ Độ dinh dưỡng đánh giá theo ……………

+ Thành phần ……………….
- Quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và hỗ trợ cho học sinh, không có học sinh bị bỏ quên.
- Khuyến khích học sinh đưa ra những thắc mắc để cùng nhau giải quyết
- Dự đoán những khó khăn của học sinh:

+ Cách tính độ dinh dưỡng của phân lân và phân kali

+ Không hiểu vì sao đạm không được bón chung với vôi.


	* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Các thành viên trong nhóm thảo luận và hoàn thành các phiếu học tập

* Báo cáo kết quả học tập

- Nghiên cứu về phân đạm
+ Cung cấp: Nguyên tố dinh dưỡng nitơ dạng hợp chất ( NH4+, NO3-)
+ Tác dụng: Kích thích quá trình sinh trưởng, tăng tỉ lệ protein của thực vật.

+ Độ dinh dưỡng: Tính bằng % khối lượng N

+ Phân loại
Đạm amoni

Đạm nitrat

Đạm ure

Tphan

NH4+

NO3-
(NH2)2CO

Đ/che

NH3 + H+

CO32- + HNO3

CO2 + 2NH3
- Nghiên cứu và tìm hiểu phân lân
+ Cung cấp: Nguyên tố dinh dưỡng photpho dạng PO43- 

+ Tác dụng:  Thúc đẩy các quá trình sinh hoá, trao đổi chất, trao đổi năng lượng => cần cho thời kì sinh trưởng
+ Độ dinh dưỡng đánh giá theo % khối lượng P2O5 tương ứng với lượng P

+ Nguyên liệu sản xuất:  Quặng photphorit Ca3(PO4)2 và quặng apatit 3Ca3(PO4)2.CaF2.
Phân loại:
Supe photphat

Phân lân nung chảy

đơn

Kép

Tphan

Ca(H2PO4)2  và  CaSO4

Ca(H2PO4)2
Ca3(PO4)2; Mg3(PO4)2;
CaSiO3; ...
Pp sxuat

2H2SO4 + Ca3(PO4)2 ( Ca(H2PO4)2  + CaSO4
4H3PO4 + Ca3(PO4)2 ( 3Ca(H2PO4)2
Nung quặng apatit, đá xà vân MgSiO3, Than cốc ở 1000oC.  
Hàm lượng P2O5

14-20%

40-50%

12-14%

- Nghiên cứu tìm hiểu phân kali
+ Cung cấp Nguyên tố dinh dưỡng Kali dạng ion K+
+ Tác dụng thúc đẩy quá trình tạo đường, bột, xơ, chất dầu, tăng cường sức chống rét và chịu hạn của cây.
+ Độ dinh dưỡng đánh giá theo % khối lượng K2O tương ứng với lượng K trong phân
+ Thành phần KCl, K2SO4 ( tro bếp chứa K2CO3)
 

	* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức.
* Bổ sung kiến thức: GV trình bày phần: PHÂN HỖN HỢP VÀ PHÂN PHỨC HỢP
( sử dụng pp thuyết trình + đàm thoại gợi mở)

- Kn: là loại phân cung cấp đồng thời các nguyên tố dinh dưỡng N, P, K
- Phân loại.

+ Phân NPK hỗn hợp: Được SX bằng cách trộn các các loại phân đơn theo tỉ lệ N,P,K  khác nhau.

Vd 1: N,P,K ba màu

Hạt màu đục: Ure

Hạt màu đỏ: Kali.

Hạt màu đen hoặc nâu hoặc xanh …: là DAP cung cấp đạm và lân.

( lưu ý tỉ trọng hạt ure nhẹ nhất 0,7; DAP 0,9; Kali 1)

Vd 2: nitrophotka (NPK một màu) là hỗn hợp của (NH4)2HPO4 và KNO3 
+ Phân phức hợp: 

Vd: amophot là hỗn hợp NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.
- Chỉ số dinh dưỡng: Chỉ hàm lượng đạm, lân, kali

Vd: N-P-K

16-16-8

16-8-16

10-20-15-TE

16-8-16-9S




4. Củng cố:
* Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: 
+ Rèn luyện kĩ năng giải bài tập

+ Phát triển năng lực tính toán hóa học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
( Thảo luận theo nhóm)

Câu 1: Thành phần chính của phân đạm ure là



A. (NH2)2CO.
B. Ca(H2PO4)2.

C. KCl.
D. K2SO4.

Câu 2: Thành phần chính của phân đạm sunfat là

A. K2SO4.
B. Ca(H2PO4)2.

C. NH4Cl.
D.  (NH4)2SO4.

Câu 3: Độ dinh dưỡng của phân kali được tính bằng phần trăm khối lượng của

A. K
B. N

C. K2O
D. P2O5
Câu 4: Hoá chất nào sau đây không dùng làm phân kali?

A. K2CO3.
B. Ca(H2PO4)2.

C. KCl.
D. K2SO4.
Câu 5: Thành phần chính của supephotphat kép là

A. Ca3(PO4)3.
B. Ca(H2PO4)2.

C. Ca(H2PO4)2 và CaSO4.
D.  P2O5.

Câu 6: Phản ứng của cặp chất nào sau đây dùng để sản xuất supephotphat đơn?

A. Axit nitric và đá vôi

B. Quặng photphorit và axit sunfuric

C. Quặng photphorit và axit photphoric

D. Nung quăng apatit, đá xà vân và than cốc ở 1000oC.

Câu 7: Các nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua. 

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho. 

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4. 

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây. 

(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3. 

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp. 

Số nhận xét sai là

A. 4.
B. 3.

C. 2.
D. 1.

Câu 8: Đạm amoni dễ tan, cây dễ hấp thụ. Tuy nhiên, sử dụng các loại đạm amoni như NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3 thường xuyên sẽ làm đất bị chua (nhiễm axit). Giải thích?

Câu 9: Cuối mùa nắng, đầu mùa mưa người ta thường bón vôi (CaO, Ca(OH)2) hoặc lân nung chảy ( chứa Ca3(PO4)2, Mg3(PO4)2…) để khử chua đất. Giải thích bằng phương trình hoá học ( phương trình ion thu gọn)

Câu 10: Bón vôi có các tác dụng là khử chua đất, khử trùng, diệt nấm mốc trong đất và bổ sung nguyên tố Canxi (nguyên tố trung lượng) cho đất. Tuy nhiên, không được trộn vôi với phân đạm (vd đạm amoni), phân lân supephotphat để bón. Giải thích.

- Bao quát, quan sát, giúp đỡ học sinh khi gặp khó khăn.

- Gọi 1 học sinh bất kì của nhóm lên báo cáo kết quả ( giải quyết từng câu một)
	*  Thực hiện nhiệm vụ học tập   

+ Tiến hành trao đổi trong nhóm để giải quyết các nhiệm vụ 

+ Chuẩn bị sẵn sàn báo cáo kết quả khi đc yêu cầu.
Câu 1: A
Câu 2: D
Câu 3: C
Câu 4: B
Câu 5: B
Câu 6: B
Câu 7: C
Câu 8: Đạm amoni là muối của axit mạnh và bazơ yếu nên có môi trường axit
NH4+  
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 NH3  +  H+ 
Câu 9: Ion H+ bị hấp thụ

H+  + OH-  → H2O

4H+  + Ca3(PO4)2  → Ca(H2PO4)2  + 2Ca2+
Câu 10: Vì mất tác dụng của đạm (tạo NH3 bay hơi) làm lân không tan
NH4+  +  OH- (trong vôi)  → NH3  +  H2O
Ca(H2PO4)2 + 2Ca(OH)2 →Ca3(PO4)2 + 4H2O
* Báo  cáo kết quả và thảo luận

HS báo cáo sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ, Hs khác cùng tham gia thảo luận:

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

 Nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS Thông qua mức độ hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết quả thực hiện  và những ý kiến thảo luận của  HS rồi chốt kiến thức


5. Hướng dẫn về nhà: 

* Hoạt động vận dụng tìm tòi, mở rộng: 

- Mục tiêu: 
+ Rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn
+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập

1. Tìm hiểu các loại phân vi lượng

2. Bài tập SGK trang 58
3. Chuẩn bị bài học tiếp theo: Bài 13-Luyện tập

4. Bài tập.
Câu 1: Bằng kiến thức hoá học, hãy giải thích câu ca dao “ lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên” 

Câu 2: Hãy chọn công thức thích hợp để điền vào chỗ trống và lập phương trình hoá học để điều chế một số phân bón sau:

1. ………+  HNO3 → NH4NO3.

2. Na2CO3  + ………… →NaNO3  +  ……

3. ….  +  NH3   →    (NH2)2CO  +  ………

4. ……+ H2SO4 (đặc)  → Ca(H2PO4)2   +…

5. Ca3(PO4)2  +   H3PO4 →  …………

6. NH3  + .. →NH4H2PO4  +(NH4)2HPO4
Câu 3: Thành phần chính của phân đạm ure là




A. (NH2)2CO.
B. Ca(H2PO4)2.

C. KCl.
D. K2SO4. 

Câu 4: Phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của 


A. PO43-.
B. P.

C. H3PO4.
D. P2O5.

Câu 5: supephotphat đơn được điều chế từ một loại quặng có chứa 73% Ca3(PO4)2, 26% CaCO3 và 1 % SiO2. khối lượng dd H2SO4 65% tác dụng với 100Kg quặng trên là ;


A. 110,2 kg

B. 101,2 kg

C. 111,2 kg

D. 126,2 kg

Câu 6: tính khối lượng phân amophot thu được khi cho khí NH3 tác dụng vừa đủ với 1,96 tấn H3PO4 khan theo tỉ lệ nNH3  : nH3PO4   = 3:2 là;


A. 2,47 tấn

B. 3,47 tấn

C. 4,47 tấn 

D. 5,47 tấn.
- Giúp đỡ học sinh khi gặp khó khăn.


	*  Thực hiện nhiệm vụ học tập   

+ Tiến hành giải quyết các nhiệm vụ 

+ Chuẩn bị lên báo cáo

Phân vi lượng

Thành phần

- Cung cấp các nguyên tố: Bo, Mg, Zn, Cu, Mo… ở dạng hợp chất.

Sử dụng

- Cây trồng chỉ cần 1 lượng nhỏ nên các nguyên tố trên đóng vai trò là vitamin cho thực vật.
* Báo  cáo kết quả và thảo luận

HS báo cáo sản phẩm ,kết quả thực hiện nhiệm vụ, Hs khác cùng tham gia thảo luận: 



	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

 Nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS Thông qua mức độ hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết quả thực hiện  và những ý kiến thảo luận của  HS rồi chốt kiến thức
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